
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh

129 155D2202015007 Đặng Thị Chính 02/09/1992

130 165D22020100030 NGUYỄN THỊ THỦY HÀ 05/01/1998

131 165D22020100109 NGUYỄN THỊ THẮM 14/09/1998

132 155D3801010252 NGUYỄN TỐ UYÊN 23/08/1997
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Nơi sinh
Giới

 tính
Dân tộc

TBCTL=(56x3.01+76x3.55)/132=3.32, xếp loại Giỏi Nữ Kinh

Khánh Sơn,Huyện Nam Đàn,Tỉnh Nghệ An Nữ Kinh

Hà Ninh, Hà Trung, Thanh Hóa Nữ Kinh

Hà Trung - Thanh Hóa Nữ Kinh
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Quốc tịch Lớp Số TCTL Ðiểm TBCTL Ðiểm hệ 4 Điểm TB Thi TN

Việt Nam 54_LT Ngôn ngữ Anh 132 3.32

Việt Nam 57B1 Ngôn ngữ Anh 132 7.09 2.74

Việt Nam 57B2 Ngôn ngữ Anh 132 6.77 2.54

Việt Nam K57_N2_NGONNGUANH 132 7.55 3.04
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Điểm XLTN Xếp loại TN Ngành tốt nghiệp
Ghi 

chú

Giỏi Ngôn ngữ Anh

7.09 Khá Ngôn ngữ Anh

6.77 Khá Ngôn ngữ Anh

7.55 Khá Ngôn ngữ Anh
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